[bookmark: _GoBack]ĐS6-C2-CD2. THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

 Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số tự nhiên và các số - 1; - 2; -3
Z = {…; -3 - 2; -1; 0 ; 1; 2; 3…}

 Thứ tự các số nguyên trên tập hợp số nguyên được xác định như sau:
- Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b, ký hiệu a < b, nếu điểm a ở bên trái điểm b trên trục số:
... < -3 < -2 < -l < 0 < l < 2 < 3 < ….
- Giá trị tuyệt đối của số nguyên a ký hiệu |a| là khoảng cách từ điểm a đến điểm gốc (điểm O) trên trục số.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. So sánh các số nguyên
Phương pháp giải: Để so sánh các số nguyên ta thường làm như sau:
Cách 1. Biểu diễn các số nguyên cần so sánh trên trục số. Từ đó đưa ra kết luận.
Cách 2. Căn cứ vào các nhận xét sau:
- Số nguyên dương lớn hơn 0;
- Số nguyên âm nhỏ hơn 0;
- Số nguyên dương lớn hơn số nguyên âm;
- Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì số đó lớn hơn.
1. So sánh các số nguyên sau:
a) 3 và 5;			b) -3 và - 5;
c) 1 và -10000		d) -200 và -2000;
e) 10 và -15 			f) 0 và -18.
2. So sánh các số nguvên sau:
a) 9 và 2;			b) - 7 và -1
c) -999 và 9;			d) - 10 và - 40
e) 0 và 80;
3.
a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3;15; 6; l; -4; 0.
b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -201; 19; 0; 8;-7; 100.
4.
a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2; -17; 5; 4; 0;-8
b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -100; 10; 5; 0;-9; 3000.



5. Điền dấu  hoặc vào để được kết quả đúng:
a) 0 > ...3;	  b) 0 <...3;
c) ...4 < ...8;			d) ...5 > ...7;
e) ...5 > 2;			f)…6 < 4.

6. Điền dấu "+” hoặc vào để được kết quả đúng:
a) 0>...2;	  b) 0 <...2;
c) ...5<...9;			d) ...6 >...8;
e) - 4 > 1;			f)….5 < 1.
Dạng 2. Tìm số nguyên thuộc một khoảng cho trước
Phương pháp giải: Đế tìm số nguyên thuộc một khoảng cho trước ta thường làm như sau:
Bước 1. Vẽ trục số và thể hiện khoảng cho trước trên trục số;
Bước 2. Tìm trên trục số các số nguyên thuộc khoảng đã cho.

7. Tìm x Z

a) 0 < x  7;		b) - 5 < x <0;



c) -3  x  -1;		d) -5  x < 1.

e) -3 < x  2;		d) -6 <  x < -5.

8. Tìm x Z biết:


a) 0 x 4;		b) -6 < x < 0;



c) -5  x -2;		d) -3 < x  4.
9. Thay các dấu * thành các chữ số thích hợp:
a) -841 < -84*;			b) -5 * 8 > -518;
c) - * 5 > -25;			d) -99* > -991.
10. Thay các dấu * thành các chữ số thích hợp:
a) -751 < -75*;			b) -1 * 5 > -115;
c)  - * 6 > -16;			d) -76* >-761.
Dạng 3. Giá trị tuyệt đối của số nguyên
Phương pháp giải: Ta chú ý công thức

a 	khi a  0
|a| =
-a 	khi a < 0


Lưu ý: |a| 0, |a| = |-a|
11. Giá trị tuyệt đối của các số: -20 ; 18. 0; 10
12. Giá trị tuyệt đối của các số: -10 ; -30; -18
13. Điền dấu >, =, < vào ô trống
a) |3|     |5|	b) |-2|     |-7|


c) |-4|     -2;                       d) 0      |-16|


e) |200|     |- 200|	f) |-7|     |2|


14. Điền dấu >, =, < vào ô trống
a) |1|     |7|	    b) |-9|     |-10|


c) |-2|     -9                      d) 0      |-5|


e) |2|     |- 2|	f) |-8|     |4|


15. Tìm số đối của các số; -6; 100; |-29| ; |35|; |0|
16. Tìm số đối của các số: -10;8;|-12|;|20|.
17. Tính giá trị biểu thức:
a) |10| + |-10|	b) |-9|- |-2|
c) |-8|. |-5|                        d) |18| : |-6|
18. Tính giá trị biểu thức:
a) |9| + |-9|	b) |-17|- |-8|
c) |-6|. |-10|                     d) |27| : |-9|

Dạng 5. Bài toán về số liền trước, số liền sau của một số nguyên
Phương pháp giải: Số nguyên b được gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b, và không có số nguyên nào nằm giữa a và b. Khi đó, ta cũng nói a là số liền trước của b.
19. 	a) Tìm số liền sau của các số: 5; -10; 0; -100.
b) Tìm số liền trước của các số: -7; 0; 26; -43.
c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là số nguyên dương và số liền trước a là số nguyên âm.
20. 	a) Tìm số liền sau của các số: 8; - 59; 0; - 62.
b) Tìm số liền trước của các số: -9; 0; 13; - 29.
HƯỚNG DẪN

1. 	a) 3 < 5 			b) -3 > -5 		c) 1 >-10000
d) -200 > -2000		 e) 10 > -15 		f)  0 > -18
2. Tương tự 1. HS tự làm.
3. 	a) -15 < -4 < 0 < l < 3 < 6.
b) 100 > 19 > 8 > 0 > -7 > -201.
4. Tương tự 3. HS tự làm
5. 	a) 0 < -3 			b) 0 < 3 		c) 4 < 8
d) -5 > -7			e) 5 > 2 		f)  -6 < 4
6. Tương tự 5. HS tự làm.


7. 	a) x  {0; 1; 2; 3; 4;5;6;7 }		b) x  {-4; -3; -2; -1}

c) x v {-3;-2; - l}.				d) x  {-5; -4; -3; -2; -1; 0}


e) x  {-2; -1; 0; 1; 2}			f) x = 
8. Tương tự 7. HS tự làm.
9. 	a) - 841 < - 840				b) - 508 > - 518
c) - 15 > -25					d) - 990 > - 991
10. Tương tự 9. HS tự làm.
11. |-20| = 20; |18| = 18; |0| = 0; |10| = 10
12. Tương tự 11. HS tự làm.
13. 	a) |3| < |5|			b) |-2| < |-7|			c) |-4| > -2
d) 0 < |-16|			e) |200| = |-200|		f) |-7| > |2|
14. Tương tự 13. HS tự làm.
15. Số đối của -6 là 6; của 100 là -100; của |-29| = 29 là - 29 của |35| = 35 ;à - 35; của |0| = 0 là 0.
16. Tương tự 15. HS tự làm.
17. 	a) |10| + |-10| = 10 + 10 = 20			b) |-9| - |-2| = 9 - 2 = 7
c) |-8| . |-5| = 8. 5 = 40				d) |18| : |-6| = 18 : 6 = 3
18. Tương tự 17. HS tự làm.
19. 	a) 6;-9;1;-99			b) -8;-1;25;-44	c) a = 0
20. Tương tự 19. HS tự làm.
III.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
Bài 1. Viết tập hợp các số nguyên:


Bài 2.

a)  Tìm các số nguyên dương a sao cho 

b) Tìm các số nguyên âm  a sao cho  

c) Tìm các số nguyên a sao cho   
Bài 3. Tìm số nguyên x biết :



Bài 4. Tính  biết  a lần lượt là các số : 2; – 4; 0
Bài 5.
a)  Tìm số liền trước của các số nguyên : 3 ; - 5 ; 0 ; 4
b ) Tìm số liền sau của các số nguyên : - 10 ; - 5 ; 0 ; - 15
c ) Tìm số nguyên a, biết số liền trước a là số nguyên âm, số liền sau a là 1 số nguyên dương.

Bài 6. Cho tập hợp  
a ) Viết tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các số thuộc A.
b ) Viết tập hợp C gồm các phần tử của tập A và các số đối của chúng.
c ) Viết tập hợp D gồm các phần tử là  giá trị tuyệt đối của các số thuộc A.
d ) Viết tập hợp E gồm các phần tử của tập hợp A và các giá trị  tuyệt đối của các số đó.

Bài 7. Tìm số đối của :
Bài 8. So sánh các cặp số sau
a) – 4 và |– 4|;		b ) 15 và |–15|;		c) |– 31|  và  |– 16|;	d) |– 5| và 0;   	e)  |–2|  và 0
Bài 9. Tính :


a)   ;           b) 
Bài 10.
a) Biểu diễn các số sau trên trục số : 3; -2; 2; 1
b) Sắp xếp các số đó theo thứ tự giảm dần.
c) Biểu diễn trên trục số các số : số liền sau của -2; số liền trước của 1.




HƯỚNG DẪN



Bài 1. a) ; b ; c) ;



d)  ; e)  ; f) ;
Bài 2. a) a = 10; a= 1; a = 4 ; không có
b) a =  – 5; a = – 1 ; không có; không có

c)  ; không có; không có



Bài 3. a) a = 0; b)  ; c)  ; d)  ;e) không có

Bài 4. 
Bài 5:
a) số liền trước của các số nguyên : 3 ; - 5 ; 0 ; 4 lần lượt là 2; -6; -1; 3
b) số liền sau của các số nguyên : - 10 ; - 5 ; 0 ; - 15 lần lượt là -9; -4; 1; -14
c) a = 0.
Bài 6.


Bài 7.
	Số a
	

	

	

	

	

	-21
	4
	16

	Số đối của a
	-4
	-2
	0 
	-19
	-16
	21
	-4
	-16


Bài 8.
a) – 4 < |– 4|;		b ) 15 = |–15|;		c) |– 31|  >  |– 16|;	d) |– 5| > 0;   	e)  |–2| > 0



Bài 9. a) ; b) 
Bài 10.
a)
[image: ]
b) Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: 3;2;1;-2
c) Số liền sau – 2 là – 3; số liền trước 1 là 0.

[image: ]

PHIẾU SỐ 2
Dạng 1. So sánh các số nguyên.
Bài 1. Hãy điền các dấu <, > thích hợp vào ô trống:

.
Hướng dẫn giải.


Bài 2.
1) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ tăng dần : 5; -15; 8; 3; -1, 0.
2) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ giảm dần : -97; 10; 0; 4; -9; 2000.
Hướng dẫn giải.
1) -15 < -1 < 0 < 3 < 5 < 8
2) 2000 > 10 > 4 > 0 > -9 > -97
Dạng 2. Tìm giá trị của số nguyên.

Bài 3. Tìm , biết:




1) 		2) 		3) 		4) 




5) 		6) 		7) 	8) 
Hướng dẫn giải.
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
Ta có: 

Suy ra: 


Vì nên 
8) 
Ta có: 

Suy ra: 


Vì nên 
Dạng 3. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên
Bài 4. Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau:  1998, -2001, -9.
Hướng dẫn giải


Bài 5. Hãy tính giá trị các biểu thức:




1) 		2) 		3) 		4) 
Hướng dẫn giải
1) 

2) 

3) 

4) 

Dạng 4. Tìm số đối, số liền trước, số liền sau của số nguyên.
Bài 6. Tìm số đối của các số: 5; -6; 0; -2.
Hướng dẫn giải
Số đối của 5 là -5
Số đối của -6 là 6
Số đối của 0 là 0
Số đối của -2 là 2
Bài 7.
1) Tìm các số liền sau của các số: 5; -6; 0; -2.
2) Tìm các số liền trước của các số: -11; 0; 2; -99.
3) Số nguyên a là số dương hay số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm.
Hướng dẫn giải
1) Các số liền sau của các số: 5; -6; 0; -2 là: 6; -5; 1; -1.
2) Các số liền trước của các số: -11; 0; 2; -99 là -12; -1; 1; -100.
3) Số nguyên a là số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm.

Bài 8. Cho tập hợp 
1) Viết các tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng.
2) Viết các tập hợp C bao gồm các phần tử của A và giá trị tuyệt đối của chúng.
Hướng dẫn giải
1) Viết các tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng là:


2) Viết các tập hợp C bao gồm các phần tử của A và giá trị tuyệt đối của chúng là:


Bài 9.
1) Tìm các số liền sau của: 11, 5, -3.
2) Tìm số đối của các số: 11, 5 và -3.
3) Tìm số liền trước của các số đối của: 11, 5, -3.
4) Có nhận xét gì về kết quả câu a và c.
Hướng dẫn giải
1) Các số liền sau của: 11, 5, -3 là: 12; 6; -2
2) Số đối của các số: 11, 5 và -3 là: -11; -5 và 3.
3) Số liền trước của các số đối của: 11, 5, -3 là: -12; -6; 2
4) Kết quả của câu 1 và câu 3 là các số đối nhau.
Bài 10.
1) Tìm các số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số, hai chữ số.
2) Tìm các số nguyên âm lớn nhất có một chữ số, hai chữ số.
Hướng dẫn giải
1) Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số là: -9
Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số là: -99
2) Số nguyên âm lớn nhất có một chữ số là: -1
Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là: -10
Bài 11.  Điền vào chỗ trống :
	Số nguyên a
	Số liền trước a
	Số liền sau a

	-4
	
	

	9
	
	

	0
	
	



Hướng dẫn giải
	Số nguyên a
	Số liền trước a
	Số liền sau a

	-4
	-5
	-3

	9
	8
	10

	0
	-1
	1
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